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TT Họ tên giáo viên Môn Tổ

Kiêm 

nhiệm

(số tiết)

Lớp 10

(A,A1,C,G, D1,D2,D3,D4,D5,D6)

Lớp 11

(A,A1,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7)

Lớp 12

(A,B,C,D,E,G,H,I,K,M)
Ghi chú

1 Nguyễn Thành Biên Toán học Toán-Tin TTCM (3) A1,D1,G

2 Nguyễn Xuân Chung Toán học Toán-Tin CN 11D7 (4) D7 A,G

3 Lê Nhật Giang Toán học Toán-Tin CN 12D (4) C,D,E

4 Vũ Thị Thu Hằng Toán học Toán-Tin PCTCĐ (3) A,D2,D4

5 Nguyễn Thị Bích Hạnh Toán học Toán-Tin 10A(4) A,D1,C

6 Đặng Lê Thu Hiền Toán học Toán-Tin CN 12K (4) I,K,M

7 Nguyễn Thanh Nhã Toán học Toán-Tin G,D3,D5

8 Trần Thị Linh Thương Toán học Toán-Tin 10A1(4) A1,D2,D6

9 Trần Như Trang Toán học Toán-Tin CN 11D5 (4) D3,D5,D6

10 Nguyễn Thị Hiền Toán học Toán-Tin CN 12H (4) D4 B,H

11 Hồ Tiến Đạt Tin học Toán-Tin TKHĐ A,A1,G D3,D4,D5,D6,D7

12 Nguyễn Thị Lan Chi Tin học Toán-Tin TPCM D1,D2,D6 A,A1,G,D1,D2

13 Ngô Thị Minh Tin học Toán-Tin C,D3,D4,D5 A,B,C,D,E,G,H,I,K,M

14 Đường Thị Ngân Ngữ Văn Văn CN 10C= 4 C,G,D5,D6

15 Trần Thị Mỹ Hạnh Ngữ Văn Văn CN 10D1 = 4 D1 A,K

16 Lưu Xuân Hùng Ngữ Văn Văn D2 D,EM

17 Nguyễn Thị Tươi Ngữ Văn Văn CN 12G G,H,C

18 Hồ Thị Lệ Ngữ Văn Văn D3,D4 B,I

19 Đặng Thị Phương Lan Ngữ Văn Văn TTCM = 3 D3,G,D5

20 Nguyễn Thị Hồng Nhung Ngữ Văn Văn CN 11D1 D1,D4,D7
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TT Họ tên giáo viên Môn Tổ

Kiêm 

nhiệm

(số tiết)

Lớp 10

(A,A1,C,G, D1,D2,D3,D4,D5,D6)

Lớp 11

(A,A1,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7)

Lớp 12

(A,B,C,D,E,G,H,I,K,M)
Ghi chú

21 Nguyễn Thị Thanh Thúy Ngữ Văn Văn CN 11D6 + CTCĐ = 7 D6,D2

22 Nguyễn Thị Mai Anh Ngữ Văn Văn TTND = 2 A1, A A,A1

23 Hoàng Thị Duyên Tiếng Anh Ngoại ngữ TTCM (3t) A1,C D1,D7

24 Nguyễn Thị Thanh Hưng Tiếng Anh Ngoại ngữ 10D2 (4t) D2,D5 A1,D5

25 Nguyễn Thị Thu Hà Tiếng Anh Ngoại ngữ CN 12B (4t) D1,D6 B,C

26 Trần Thị Thu Tiếng Anh Ngoại ngữ D4,A A,E,H

27 Phạm Thị Trà Tiếng Anh Ngoại ngữ D2,D6 D,I,K

28 Lê Thị Sen Tiếng Anh Ngoại ngữ A,D4,G G,M

29 Trần Thị Thanh Huyền Tiếng Anh Ngoại ngữ CN 11D3 (4t), UVCĐ (1t)  D3,G D3 

30 Hồ Thị Kim Giang Vật lý KHTN CN 12A (4) A1,D2  A,B,C,D

31 Lê Thị Lịch Vật lý KHTN A,C,D2,D4,D6 G,K

32 Nguyễn Thị Nhàn Vật lý KHTN CN 12I (4) D1,D3 E,H,I,M

33 Phan Thị Thu Phương Vật lý KHTN CN 11A ( 4) A,G,D4,D5,D6,D7

34 Nguyễn Văn Thiệu Vật lý KHTN TTCM (3) A1,G,D1,D3,D5

35 Phạm Thị Thùy Dung Công nghệ KHTN A1,G,D2,D3,D5,D6,D7 G,H,I,K,M

36 Phan Thị Kim Dung Công nghệ KHTN CN 11D4(4) A,D1,D4 A,B,C,D,E Con nhỏ <12

37 Vũ Thị Thu Hường Công nghệ KHTN BTĐ(15) A

38 Nguyễn Hà Minh Công nghệ KHTN CN 10D3 (4) A1,C,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6

39 Lê Duy Hiếu Sinh học KHTN A,A1,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 A,B,C,D,E

40 Đỗ Quang Hoan Sinh học KHTN A,A1,C,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6 G,H,I,K,M

41 Vũ Thái Đức Hoá học KHTN TPCM(1) D1,D2,D3 G,H,I,K,M

42 Nguyễn Thu Huế Hoá học KHTN CN 10D5 (4) D4,D5,D6 A1,G,D6,D7



TT Họ tên giáo viên Môn Tổ

Kiêm 

nhiệm

(số tiết)

Lớp 10

(A,A1,C,G, D1,D2,D3,D4,D5,D6)

Lớp 11

(A,A1,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7)

Lớp 12

(A,B,C,D,E,G,H,I,K,M)
Ghi chú

43 Nguyễn Quốc Hưng Hoá học KHTN A1,G,D1,D2,D3 A,D4,D5

44 Nguyễn Thị Xuân Hoá học KHTN CN 12C (4) A,C A,B,C,D,E

45 Nguyễn Quốc Nam Hoá học KHTN HT(15)

46 Trần Thị Phúc Lịch sử KHXH TTCM (3) D2,D3,D4,D5,D6,D7 D,E,G,H

47 Nguyễn Thị Hương Giang Lịch sử KHXH CN 11A1 (4) D2,D3,D4 A,A1,G,D1 A,B,C

48 Nguyễn Thị Yến Lịch sử KHXH CN 10C (4) A,A1,C,G,D1,D5,D6 I,K,M

49 Nguyễn Thị Na GDCD KHXH A,A1,C,D1,D2 A,A1,D1,D2,D3,D4,D7 G,H,I,K,M

50 Lê Thị Yến GDCD KHXH CN 11C (4) G,D3,D4,D5,D6 G,D5,D6 A,B,C,D,E

51 Dương Thị Anh Thể dục KHXH CN 10 (4) D1,D2,D3,D4,D5,D6

52 Nguyễn Văn Kiên Thể dục KHXH A,A1,C,G D1,D2,D3,D4

53 Tạ Tĩnh Tĩnh Thể dục KHXH C,D,E,G,H,I,K,M

54 Trần Quốc Tuyến Thể dục KHXH TPCM (1) A,A1,G,D5,D6,D7 A,B

55 Nguyễn Thị Huê GDQP KHXH A,A1,C,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6 A,B,C,D,E,G,H,

56 Trần Thị Ngọc GDQP KHXH CN11D2(4)+UVCĐ(1) A,A1,G,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 I,K,M

57 Hoàng Thị Thủy Địa KHXH TPCM( 1) D1,D2,D3,D4,D5,G C,I,H,K

58 Bùi Thị Điệp Địa KHXH CN 12E ( 4) A,A1,C,D1 B,E

59 Cao Thị Phương Địa KHXH CN 12M (4) A,A1,D6,D7 A,M,D,G

60 Nguyễn Thị Lợi Địa KHXH CN 10 D4(4)  G,D2,D3,D4,D5,D6


